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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: LỄ HỘI QUÊ EM

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 25/4/2022 đến ngày 20/5/2022
I. MUC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC:

	TTCĐ
	MỤC TIÊU NĂM
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: " LỄ HỘI QUÊ EM"
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	NH thống nhất ĐN
	Lễ hội hoa phượng đỏ
	Sinh nhật Bác Hồ kính yêu
	

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	
	
	
	

	
	A. Phát triển vận động
	
	
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	
	
	
	
	
	


+ Hô hấp 1: gà gáy ò ó o.. 

                                  + Hô hấp 2: Thổi bóng bay

                                + Tay 1: Tay đưa ra phía trước , gập trước ngực 

                                           + Tay 2: Tay đưa ra phía trước, lên cao 

                                                       + Tay 3: Tay đưa ngang (hoặc lên cao) gập khuỷu tay (ngón tay để trên vai) 

                                                      + Chân 1: Ngồi xổm đứng lên liên tục


+ Chân 3: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao

                                       + Chân 5: Bước khuỵu chân trái sang bên, chân phải thẳng


+ Bụng : 2 tay lên cao, cúi gập người


 + Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên   

                                                                  + Bụng 4: Đứng đan tay sau lưng cúi gập người về phía trước


+ Bật 2: Bật tách chân, khép chân             


 + Bật 3: Bật bước đệm trên 1 chân  

	
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	
	* Vận động: chạy
	
	
	
	

	2
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Dạy trẻ chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Lớp
	
	
	HĐNT
	
	

	3
	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật

	Thi chạy vượt chướng ngại vật
	Khối
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	 

	
	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	
	
	

	4
	Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	Đi, đập và bắt bóng nẩy
	Tiết học VĐCB: Đi, đập và bắt bóng nẩy
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
	
	
	

	  5
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	Bật qua vật cản
	Tiết học VĐCB:Bật qua vật cản
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH +

HĐNT
	
	 

	
	
	
	TCVĐ: Bật qua vật cản
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	

	  6
	 Thể hiện sự nhanh nhẹn khéo léo trong thực hiện các vận động tổng hợp 
	Bò chui qua cổng. Nhảy lò cò

	Tiết học VĐCB: Bò chui qua cổng. Nhảy lò cò
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH + HĐNT
	 

	
	
	
	TCVĐ: Bò chui qua cổng. Nhảy lò cò
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	

	7
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay


	- Đan nong mốt, bện dây, buộc thắt nơ hộp quà
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	-  Trẻ chơi : xếp tương ứng 1-1, Phép cộng, trừ với đôi bàn tay, so sánh lớn, nhỏ, đếm số trang phục các món ăn và đặt thẻ số tương ứng
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	
	
	
	 

	
	1. Nhận biết một số món ăn , thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ

	8
	Biết lựa chọn ăn/ không ăn những thức ăn có lợi/ có hại cho sức khẻ
	Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	Bảng chơi : bé chọn những thức ăn có lợi cho sức khoẻ của con người
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	2.Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	
	
	
	

	9
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách
	Nội quy khu vực vệ sinh
	Trò chuyện với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh nơi diễn ra lễ hội
	
	
	ĐTT
	ĐTT
	
	

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	
	
	
	

	10
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Ăn từ tốn nhai kỹ,không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
	GD trẻ ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	11
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	Không khạc nhổ bừa bãi
	GD trẻ không khạc nhổ bừa bãi
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT + VS-AN
	
	ĐTT
	 

	
	
	Che miệng khi hắt hơi, ho
	GD trẻ che miệng khi hắt hơi, ho trong giờ ăn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	
	
	
	

	12
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
	 GD trẻ các quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng

	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	ĐTT
	
	 

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	
	

	
	A. Khám phá khoa học
	
	
	
	
	
	

	
	2. Đồ vật
	
	
	
	
	
	

	
	* Đồ dùng đồ chơi
	
	
	
	
	
	

	1
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Nhận biết đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật về đồ dùng, đồ chơi trong lễ hội
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	

	
	5. Công nghệ
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi: Bút chì thông minh, Kids mart, Vui học chữ cái
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC + HĐG
	
	 

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	
	
	
	
	
	


	3
	 Có khả năng so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả; bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của 2 - 3 đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau
	Tiết học: Thêm bớt, so sánh số lượng trong phạm vi 9
	Lớp
	Lớp học
	HĐH +

HĐG
	
	
	 

	
	
	
	Chơi thêm bớt so sánh số lượng trong phạm vi 9
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	 

	 4
	Biết tách gộp một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm
	Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau và so sánh
	Tiết học: chia nhóm 9 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH +

HĐG
	
	 

	
	
	
	Chơi: chia nhóm 9 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	 

	5
	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	Trò chuyện về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	 

	
	2. Xếp tương ứng
	
	
	
	

	
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	
	
	
	

	6
	Nhận biết ra quy tắc sắp xếp 4 đối tượng ( ABCD, AABB, ABBA ) và tiếp tục thực hiện sao chép
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp theo quy tắc ( ABCD, AABB, ABBA)
	Xếp theo quy tắc gồm: tranh danh lam  thắng cảnh  - món ăn - trang phục vùng miền 
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	4. So sánh , đo lường
	
	
	
	

	
	5. Hình dạng
	
	
	
	

	7
	Có khả năng chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Trẻ sử dụng hình học để ghép thành Lăng Bác, Chùa Bút Tháp
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	

	8
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối vuông- khối CN
	Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	Tiết học: Nhận biết, phân biệt khối cầu- khối trụ, khối vuông- khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH +

HĐG
	 

	
	
	
	Nhận biết, phân biệt khối cầu- khối trụ, khối vuông- khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	

	
	C. Khám phá xã hội
	
	
	
	

	
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	
	
	
	

	9
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hoá tại địa phương 
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hoá tại địa phương
	Tiết học: Thăm quan Miếu Vua Bà
	Khối
	Lớp học
	HĐH +

HĐC
	
	
	 

	
	
	
	Đúc rút kinh nghiệm sau chuyến đi thăm quan trải nghiệm 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	

	10
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Trẻ nhận biết tên và nét đặc trưng của: Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Đằng Giang, núi Voi, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bảng chơi: Bé chọn cho đúng, phân biệt cảnh đep danh lam thắng cảnh - di tích lịch sử Hà Nội - Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG + ĐTT
	HĐG + ĐTT
	HĐG + ĐTT
	 

	11
	Nhận biết thời gian, ý nghĩa và các hoạt động diễn ra trong ngày thống nhất đất nước
	Biết tên gọi, thời gian và các hoạt động diễn ra trong ngày
	Tiết học: Tìm hiểu về ngày thống nhất đất nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	 

	
	
	
	Trò chuyện về ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	12
	Nhận biết, phân biệt được Lá Cờ của 3-5 quốc gia
	Lá Cờ của 3-5 quốc gia
	 Trò chuyện NBPB lá cờ của nước Việt Nam, Nhật, Trung Quốc, Hàn quốc, Lào
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	 

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
	A. Nghe hiểu lời nói
	
	
	
	

	1
	Có khả năng nghe hiểu từ khái quát, từ trái nghĩa
	Nghe hiểu các từ khái quát( đồ dùng đồ chơi…)Từ trái nghĩa( Cao-thấp, ngắn- dài)
	Chơi các bảng chơi trong góc học tập: ghép hình ảnh và từ tương phản
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	- Tranh thơ chữ to có hình ảnh tương ứng với từ
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	2
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 Nghe hiểu nội dung, truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 Nghe  truyện Thánh Gióng
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	
	 

	3
	Có khả năng nhớ trình tự diễn biến và kể lại được truyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung, nhớ trình tự diễn biến và kể lại truyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Dạy truyện "Sự tích Hồ Gươm"

	Lớp
	Lớp học
	HĐH+ HĐC
	
	
	

	
	
	
	Ôn truyện: Sự tích Hồ Gươm
	
	
	
	
	
	

	4


	Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Trẻ chơi đóng vai trong góc phân vai
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	

	5
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	Trẻ bày tỏ cảm xúc khi được trò chuyện về các lễ hội trong năm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	6
	 Có khả năng đọc thuộc bài thơ phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thơ "Bến Cảng Hải Phòng"
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC +

ĐTT
	
	 

	
	
	
	Đọc thơ chữ to "Bến Cảng Hải Phòng"
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	7
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc biểu cảm bài thơ phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Dạy thơ Ảnh Bác
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH +

HĐC
	 

	
	
	
	Ôn thơ Ảnh Bác
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	

	8

	Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	Đọc thơ chữ to có hình ảnh tương ứng bài thơ: “Luỹ tre”, “Hoa quanh Lăng” Bác, có hình ảnh thay thế cho cụm từ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	

	9
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái  in thường, in hoa
	Tiết học: Trò chơi với chữ s, x
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	 

	
	
	
	Tiết học: Làm quen chữ cái p, q
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	 

	10
	- Biết "viết" tên của bản thân theo cách của mình                                      - Trẻ nhận biết được tên của mình. Biết ghép chữ cái đầu tiên và vần tạo thành tên của mình. Biết thứ tự các chữ cái trong tên của mình.
	Ghép chữ cái đầu tiên và vần tạo thành tên của mình
	Chơi bảng chơi:  “Ghép tên bé” trong góc học tập
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	 

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển tình cảm
	
	
	
	
	
	

	
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, HTXQ
	
	
	
	

	1
	Nhận biết được biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác
	Nhận biết được biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản thân và của người khác
	Trò chơi: Đóng kịch “Sự tích bánh chưng, bánh dày”
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	 

	2
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ ( chỗ ở, nơi làm việc ). Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	Ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc). Hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	Trò chuyện về Bác Hồ qua tranh ảnh
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT + HĐC
	 

	3
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	Thích thú khi tham gia lễ hội ở địa phương
	Tiết học: Bé với lễ hội “Hoa phượng đỏ”
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH + HĐC+ ĐTT
	
	 

	
	
	
	Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	

	4
	Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới
	Các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới
	Trò chơi ghép tranh các ngày nghỉ lễ tương ứng với thời gian.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	 

	
	
	
	- Trò chuyện về thời gian nghỉ lễ trong ngày Thống nhất đất nước 30/4 và 1/5
	
	
	ĐTT
	
	
	

	5
	Biết một số các kĩ năng cơ bản khi làm bánh và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác bạn trong nhóm
	- Một số kĩ năng cơ bản khi làm bánh và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác cùng bạn trong nhóm
	- Chơi TC: gắn quy trình làm bánh đa cua, bánh cốm, nón... trong góc học tập
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	

	6
	 Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
	 Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
	Tham gia chơi góc phân vai
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	 

	7
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Tham gia góc chơi phân vai, góc chơi nghệ thật
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	8
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	Tham gia góc chơi phân vai
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	9
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" -“xấu"
	Trò chơi ghép tranh hành vi đúng - sai của con người với môi trường
	
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	

	10
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ môi trường nơi công cộng
	
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	11
	Có ý thức tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt
	Tiết kiệm điện nước
	Dạy trẻ sử dụng nước tiết kiệm: vặn nhỏ vòi nước, khoá van nước sau khi sử dụng
	Lớp
	Lớp học
	HĐC + VS-AN
	VS-AN
	HĐC+VS-AN
	 

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	.
	.
	.
	

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	.
	

	1
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Bé tập làm nghệ sĩ: hát múa kết hợp với các dụng cụ âm nhạc như: sáo, đàn, sắc xô, xúc xắc, thanh la, song loan, mõ, trống được làm từ các khối hộp, lựa chọn các trang phục dân tộc phù hợp với nội dung bài hát


	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	

	2
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe các bài hát: Lý cây bông, xônat ánh trăng, em yêu thủ đô, em đi giữa biển vàng, quê hương tươi đẹp, từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	3
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe các bài hát: Bé yêu biển, An Hồng quê hương tôi, An Dương yêu dấu đưa ra cảm nhận
	Lớp

	Lớp học
	
	ĐTT
	
	 

	4
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động múa nhịp nhàng theo giai điệu nhịp điệu bài hát 
	Tiết học: múa minh hoạ "Nhớ ơn Bác"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH + HĐC
	 

	
	
	
	Ôn VĐ múa: Nhớ ơn Bác
	
	
	
	
	
	

	5
	Biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu chậm
	Tiết học: Dạy VĐ theo tiết tấu chậm "Quê hương tươi đẹp"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	 

	6


	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu dể tạo ra sản phẩm
	Tiết học: Làm đồ dùng trang trí “Lễ hội hoa phượng đỏ"
	Lớp
	Lớp học


	
	HĐH +

HĐG
	
	 

	
	
	
	- Làm đồ chơi: nón, mũ, cờ, hoa, quần áo, quạt, bánh cốm, bưu ảnh… bằng các nguyên vật liệu
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	7
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt xé dán để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hoà bố cục cân đối 


	Phối hợp các kĩ năng cắt xé dán để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hoà bố cục cân đối


	Tiết học: Cắt dán dây xúc xích trang trí
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	 

	
	
	
	- Cắt dán tranh làm album về cảnh đẹp, sản vật, món ăn nổi tiếng các vùng miền
	
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	8
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Tiết học: Đan tết nón
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+

HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	Đan tết nón


	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các HĐ nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	9


	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Tạo âm thanh kỳ diệu từ những chiếc cốc thủy tinh, các dụng cụ âm nhạc
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐC + HĐNT
	HĐNT
	 

	10
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Chơi vẽ tranh bằng màu nước và đặt tên cho sản phẩm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG + HĐNT
	HĐG + HĐNT
	HĐG +

HĐNT
	 

	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	54
	48
	41
	 

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	7
	10
	5
	 

	
	                 - Thể dục sáng
	
	
	1
	1
	1
	

	
	                 - Hoạt động góc
	
	
	20
	19
	17
	

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	
	
	5
	5
	5
	

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	4
	3
	3
	

	
	                 - Hoạt động chiều
	
	
	8
	5
	5
	

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	
	
	1
	0
	0
	

	
	                 -  Lễ hội
	
	
	0
	0
	0
	

	
	                 - Hoạt động học
	
	
	8
	5
	5
	

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	
	
	1
	1
	1
	

	
	                                             + Giờ nhận thức
	
	
	3
	1
	1
	

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	
	
	2
	1
	1
	

	
	                                             + Giờ TC- KNXH
	
	
	0
	1
	0
	

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	
	
	2
	1
	2
	


II. PHÂN BỔ CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	STT
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	1
	Ngày hội thống  nhất đất nước 
	2
	Từ 25/4/2022 đến 6/5/2022
	
	

	2
	Lễ  hội hoa phượng đỏ
	1
	Từ 9/5/2022 đến 13/5/2022
	
	

	3
	Sinh nhật Bác Hồ kính yêu
	1
	Từ 16/5/2022 đến 20/5/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1: Ngày hội thống  nhất đất nước
	Nhánh 2: Lễ  hội hoa phượng đỏ
	Nhánh 3: Sinh nhật Bác Hồ kính yêu

	Giáo viên
	* XD góc tuyên truyền cho chủ điểm: 
- Mục tiêu: cần đạt của chủ đề, hình ảnh có nội dung ngày 30/4, 1/5
- Các bài thơ: Hoa quanh lăng Bác, Luỹ tre, Quê hương.
- Câu truyện: Sự tích Hồ Gươm https://youtu.be/NFg-vTwDm8Q, Sự tích bánh trưng bánh dày https://youtu.be/EpXIcCB7lhY, Thánh Gióng
- Bài hát: Quê hương tươi đẹp https://www.youtube.com/watch?v=_-nJjWZA-oI,  Lý câybônghttps://www.youtube.com/watch?v=XuM80CjL_1c, Em yêu thủ đô https://zingmp3.vn/bai-hat/Em-yeu-Thu-Do-Hop-Ca/IW6IAB06.html Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác https://zingmp3.vn/bai-hat/Tu-Rung-Xanh-Chau-Ve-Tham-Lang-Bac-Be-Anh-Thu/ZW6DFB7A.html, Xô nát ánh trăng....
- Dịch bệnh: Nội dung và hình ảnh của dịch Covid-19, thông điệp 5K, bệnh viêm họng...
- Chuyên đề trọng tâm: hình ảnh trẻ tham gia hoạt động, hoạt động góc, HĐNT, TDS... tại lớp 

- Giải pháp sáng tạo của lớp:    ....

- Vận động PHHS ủng hộ các nguyên học liệu cho trẻ thực hiện trong chủ đề: lõi giấy, sách báo, tạp chí, chuyên san cũ có hình ảnh về  ngày 30/4, 1/5,  ... hình ảnh về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, trang phục, món ăn đặc sản quê hương đất nước
* Chuẩn bị: 
- Nguyên học liệu: bìa cứng, vỏ chai nước lọc, túi nilon, lõi giấy, lá dừa, vải nỉ, cành khô, vỏ trấu…

+ Một số mẫu tạo hình: băng zôn, hoa, dây xúc xích, cờ...bằng các nguyên học liệu khác nhau.
+ Dây  len  màu sợi to đan, bện tết
+ Dùng các NHL khác nhau để tạo ra các sản phẩm như tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ( Hồ Gươm, Lăng Bác…), trang phục các dân tộc
- Tranh rỗng về cảnh đẹp, sản vật của quê hương: Tranh Hồ Gươm, Văn miếu quốc tử giám, Đền Hùng, Chùa một cột, trang phục các vùng miền
- Bài thơ chữ to: Hoa  quanh lăng Bác, Quê hương, Luỹ tre.....
+ Các bài tập tô đồ, nối, gạch chân chữ cái chữ: s - x, sao chép từ, bù chữ còn thiếu...
- Câu chuyện: video các câu chuyện: Sự tích Hồ Gươm; Thánh Gióng; Sự tích bánh trưng, bánh giày...

+ Album, sách, truyện sáng tạo về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các lễ hội của quê hương
+ Các loại rối theo nội dung câu chuyện Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm, Sự tích bánh trưng bánh dày, lễ hội quê hương ..
- Ghép tranh phong cảnh quê hương, ngày hội thông nhất đất nước...

- Đặc sản quê hương như bánh đa cua, bánh cốm, bánh gai, bánh cu đơ, miến Cao Bằng,.... trang phục các dân tộc....
- Video: danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, ngày giải phóng miền nam. 
- Trò chuyện với trẻ về ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước, các lễ hội truyền thống quê hương
- Trao đổi, tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ điểm
	* XD góc tuyên truyền cho chủ điểm: 
- Mục tiêu: cần đạt của chủ đề, hình ảnh có nội dung ngày 13/5, Lễ hội hoa phượng đỏ

- Các bài thơ: Bến cảng Hải Phòng
- Câu truyện: chuyện: Nữ tướng Lê Chân... https://www.youtube.com/watch?v=gFDA6CzSRSc
- Bài hát:  An Hồng quê hương tôi, bé yêu biểnhttps://www.nhaccuatui.com/bai-hat/be-yeu-bien-lam-be-mai-vy.rAF0czIgUM2Y.html
Em đi giữa biển vàng, An Hồng quê hương tôi, bé yêu biển, An Dương quê tôi
- Vận động PHHS ủng hộ các nguyên học liệu cho trẻ thực hiện trong chủ đề: vỏ hộp thuốc, sách báo, tạp chí, lịch cũ, chuyên san cũ có hình ảnh về  ngày 13/5, lễ hội hoa phượng đỏ,... hình ảnh về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các món ăn nổi tiếng Hải Phòng.

* Chuẩn bị: 

- Nguyên học liệu: vỏ hộp thuốc, nơ, hoa, giấy màu, ống mút, giấy màu men khổ to, xốp màu, lịch cũ, vỏ ngao - vỏ sò, vỏ ốc, hột hạt...
+ Một số mẫu tạo hình: hộp quà lưu niệm, khung ảnh, quần áo, túi xách, ô dù có hình ảnh biển Đồ Sơn, Cát Bà... bằng các nguyên học liệu khác nhau, các loại cờ lễ hội.
+ Tranh rỗng về cảnh đẹp, sản vật của quê hương: Tranh nhà hát lớn, Bưu điện thành Phố, hoa phượng

- Bài thơ chữ to: Bến cảng Hải Phòng
+ Các bài tập tô đồ, nối, gạch chân chữ cái chữ: s - x, p - q, sao chép từ, bù chữ còn thiếu...
- Câu chuyện: video các câu chuyện: Nữ tướng Lê Chân https://www.youtube.com/watch?v=gFDA6CzSRSc
. 
+ Album, sách, truyện về cảnh đẹp, các lễ hội truyền thống của Hải Phòng: lễ hội hoa phượng đỏ, lễ hội trọi Trâu, lễ hội Biển Đồ Sơn, biển Cát Bà, lễ hội hát đúm, đua thuyền, núi Voi, truyện tranh nữ tướng Lê Chân.
+ Các loại rối theo nội dung câu chuyện Nữ tướng Lê Chân, rối sáng tạo về các lễ hội: hoa phượng đỏ, trọi trâu, đua thuyền, hát đúm,...
- Các bài tập toán, chữ cái, tranh quy trình làm chả mực, bánh đa cua, làm nón....
- Tranh, ảnh, clip về các lễ hội của Hải Phòng: lễ hội hoa phượng đỏ,  và cảnh đẹp Hải Phòng.
- Video: danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử ngày giải Phóng Hải Phòng, các lễ hội đặc trưng Hải Phòng

- Trò chuyện với trẻ về ngày giải phóng Hải Phòng 13/5, các lễ hội truyền thống quê hương lễ hội chùa, lễ hội núi Voi, lễ hội đua thuyền, trọi Trâu, hát đúm, một số nghề truyền thống của địa phương,đặc trưng văn hóa quê hương.


	* XD góc tuyên truyền cho chủ điểm: 

- Mục tiêu: cần đạt của chủ đề, hình ảnh có nội dung ngày về Bác Hồ, ngày sinh nhật Bác, các hoạt động của Bác
-Bài thơ: Hoa quanh lăng Bác, Ảnh Bác, Về thăm nhà Bác
- Câu truyện: Câu truyện: Thế là ngoan,...https://www.youtube.com/watch?v=H1e0Q9V0zF4
- Bài hát: Bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồnghttps://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ai-yeu-bac-ho-chi-minh-st-phong-nha-va.kxB2AUXGRN.html, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Báchttps://zingmp3.vn/bai-hat/Tu-Rung-Xanh-Chau-Ve-Tham-Lang-Bac-Be-Anh-Thu/ZW6DFB7A.html, Nhớ ơn Báchttps://zingmp3.vn/album/50-Bai-Hat-Thieu-Nhi-CD4-Various-Artists/ZWZ97IEC.html, Xô nát ánh trănghttps://zingmp3.vn/album/Song-Danube-CD2-Various-Artists/ZWZ9A70A.html- Vận động PHHS ủng hộ các nguyên học liệu cho trẻ thực hiện trong chủ đề: sách, tạp chí, chuyên báo san cũ về Bác Hồ  ... 
* Chuẩn bị: 

- Nguyên học liệu: 

+ Một số mẫu tạo hình: hoa sen, khung ảnh Bác, quần áo, mũ dép, Bác Hồ làm từ các nguyên học liệu khác nhau.
- Tranh rỗng: chân dung Bác Hồ, trang phục đồ dùng của Bác, Lăng Bác

- Bài thơ chữ to: Hoa  quanh lăng Bác, Về thăm nhà Bác
+ Các bài tập tô đồ, nối, gạch chân chữ cái chữ: s - x, sao chép từ, bù chữ còn thiếu...

- Câu chuyện: video câu chuyện: Thế là ngoan

+ Album, sách, truyện về Bác Hồ, chuyện kể Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ sống mãi
+ Các loại rối theo nội dung câu chuyện : Thế là ngoan

 - Ghép tranh Bác Hồ với thiếu nhi
- Đặc sản quê Bác : Bánh cu đơ, bánh gai, tương Nam Đàn...
- Video: Bác Hồ với thiếu nhi 

- Trò chuyện với trẻ về hình dáng, công việc , trang phục của bác, tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi và với mọi người, sinh nhật Bác
- Bổ sung tranh rỗng về chân dung Bác Hồ, đồ dùng trang phục của Bác: mũ, áo, dép, tranh ảnh, tượng Bác…

- Sưu tầm sách báo, tranh truyện có nội dung chủ đề Bác Hồ
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề

	Nhàtrường
	- Bổ sung cho lớp một số đồ dùng đồ chơi : Tranh ảnh về chủ điểm “ Lễ hội quê em”

- Cung cấp một số nguyên học liệu cần thiết cho chủ đề như: Tranh ảnh về quê hương, đất nước, về một số lễ hội đặc trưng của quê hương, về Bác Hồ, sách truyện chuyên san nói về những hoạt động của Bác, ngày sinh nhật Bác.…, giấy vẽ, gai dính, keo dán, nhựa trong.
- Đĩa nhạc, thơ, câu chuyện về lễ hội quê hương, về Bác Hồ
- Theo dõi,  giúp đỡ GV thực hiện chủ điểm

	Phụ huynh
	-  Cho trẻ đi tham quan một số di tích, địa danh lịch sử,danh lam thắng cảnh, lễ hội đặc trưng của quê hương đất nước.
- Ủng hộ tranh ảnh, tạp chí có nội dung về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội của đất nước, của Hải Phòng, Bác Hồ. Sách báo, tạp chí có nội dung về chủ điểm.

- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. Cho trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ để đảm bảo sức khoẻ và phòng dịch bệnh Covid-19

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm cùng cô và bố mẹ tranh ảnh về ngày giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước

+  Làm quen, học thuộc một số bài thơ, bài hát,  về chủ đề “Ngày hội thống  nhất đất nước”

+ Tập làm đồ dùng, đồ chơi: dây xúc xích, hoa, cờ…

+ Cùng cô làm album, sưu tập về ngày giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước

- Tìm hiểu, trò chuyện ý nghĩa của ngày giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
	- Tham gia sưu tầm cùng cô và bố mẹ tranh ảnh về lễ hội hoa phượng đỏ, các lễ hội của Hải Phòng cảnh đẹp, di tích, danh lam thắng cảnh Hải Phòng

+ Tập hát, đọc thơ, kể chuyện về cảnh đẹp, di tích lịch sử, danh lam của Hải Phòng

+ Tập làm đồ dùng, đồ chơi để tạo ra các sản phẩm: nón, mũ, quần áo, bánh đa, quà lưu niệm, băng dôn,…

+ Cùng cô làm album, sưu tập về lễ hội, cảnh đẹp, di tích lịch sử, danh lam, các sản vật của Hải Phòng.
	- Tham gia sưu tầm cùng cô và bố mẹ tranh ảnh về Bác Hồ

- Tham gia trang tí lớp cùng cô, làm đồ dùng các góc chơi

- Tự tìm hiểu cuộc sống của Bác Hồ qua tranh ảnh, video…

- Cùng cô làm album, sưu tập về Bác Hồ.


II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1.Góc phân vai


	* Nấu ăn

- Nhà hàng cơm quê
- Nhà hàng đặc sản

	+ Trẻ biết phân vai chơi, nhận vai và thể hiện các hành động của vai chơi. Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
+ Trẻ biết bày bàn ăn, giới thiệu tên một số món ăn và dọn dẹp bếp

+ Biết giới thiệu thực đơn cho khách hàng.
+ Biết lựa chọn ăn/ không ăn những thức ăn có lợi/ có hại cho sức khẻ
	+ Trẻ về nhóm cùng thỏa thuận phân vai chơi, phân công công việc từng thành viên trong nhóm 
+ Trẻ thực hiện các công việc : đi chợ, chế biến món ăn, bày bàn ăn ...
+ Thu dọn đồ chơi sau khi chơi 
	+ Đồ chơi nấu ăn: Bếp, nồi, bát, đũa,  tạp dề, dao thớt, cốc, bộ vắt nước cam, thìa…

+ Bảng thực đơn các món ăn
+ Một số thực phẩm có sẵn: rau xanh, trứng, tôm, cua...
	x
	
	

	
	
	+ Trẻ có kĩ năng chế biến một số món ăn đặc sản quê hương. Kĩ năng sử dụng một số đồ dùng khi chế biến các món ăn

- Bày bàn ăn đẹp mắt,  hấp dẫn.
	+ Chế biến các món ăn đặc sản quê hương

+ Làm các công việc của người phục vụ cấp dưỡng
+ Thu dọn góc chơi sau khi chơi gọn gàng đúng nơi qui định
	+ Bổ sung thêm  các thực phẩm : bánh đa, cua, tôm, cá , mực…

	
	x

	x

	
	*Bán hàng
- Cửa hàng tạp hoá

- Quầy hàng quà lưu niệm


	- Trẻ biết sắp xếp hàng hóa gọn gàng đúng chủng loại
	+ Thực hiện các thao tác sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng, theo từng loại hàng hóa: giò, chả, nem; quần áo, mũ, nón…
	+ Đồ dùng, đồ chơi của góc bán hàng, bảng giá, tiền, đồ chơi

+ Các mặt hàng: Quần, áo, mũ, ô , món ăn đặc sản của các vùng miền ( bánh cốm, bánh đa…)

Bổ sung :

+  Các loại TP (Tôm, cua, mực, nước mắm …)…
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ biết được mục đích sử dụng của đồng tiền Việt Nam
- Trẻ biết phân công vai chơi, người bán biết giới thiệu mặt hàng, nói giá cả, gói hàng và trẻ lại tiền thừa cho khách. Nhân viên biết lau chùi, dọn dẹp góc chơi và biết phụ giúp người bán lấy hàng.
	+ Hướng dẫn khách mua hàng và thanh toán tại quầy bằng hóa dơn.

+ Trẻ biết nói giá tiền, nhận tiền.
+ Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong.
+ Trò chuyện về đồng tiền Việt Nam( Hoạ tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	
	x
	
	

	
	
	+ Trẻ biết cách chào mời khách, giới thiệu mặt hàng và gói hàng, nói giá cả cho khách hàng.

+ Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
- Người mua biết tìm hỏi đồ dùng mình cần mua
	+ Trẻ bày biện các mặt hàng.

+ Trẻ giới thiệu mặt hàng cho khách.

+ Trẻ gói hàng và gửi lại tiền thừa cho khách.

+ Nói giá tiền, nhận tiền, chào hỏi cảm ơn khách hàng.
	+ Quà lưu niệm: vòng ốc, chuông gió, nón mũ quần áo, mũ, nón, túi xách in hình biển Đồ Sơn, Cát Bà...
	
	x
	

	
	
	
	
	+ Đặc sản quê Bác: bánh cu đơ, tương , đồ dùng, trang phục của Bác( Mũ, quần áo, dép...), ảnh Bác...
	
	
	x

	2.Góc xây dựng


	- XD Cột cờ Hà Nội
- XD Công viên  thành phố

- XD Lăng Bác 
	+ Trẻ biết thoả thuận vai chơi trong nhóm chơi

+ Biết chắp ghép khối hình, các bộ phận dời của cây để tạo thành công trình XD: Cột cờ Hà Nội

+ Biết giao tiếp với nhau trong khi chơi 
	+ Về nhóm chơi bàn bạc chủ đề chơi, bầu trưởng nhóm

+ Trưởng nhóm phân công công việc cho các thành viên, bao quát chung, nhắc nhở các thành viên trong nhóm, giới thiệu công trình.

+ Thành viên trong nhóm chơi theo  việc được giao

+ Thu dọn đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi xong
	+  Các  khối,  bộ đồ chơi lắp  ghép,  các  vỏ  chai  sữa  có  lắp  xoáy…

+ Trang  phục  chú  CNXD

+ Thước,  bay  xây,  ô  tô…

+ Các loại cây xanh, gạch, ...

	x
	
	

	
	
	+ Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn
+ Trẻ biết phối hợp cùng nhau xây dựng được mô hình công viên thành phố, bố trí các khu hợp lí.
+ Biết bố trí khuôn viên công trình hợp lí đẹp 
	- Trẻ lắng nghe ý kiến, trao đổi ý kiến, chia sẻ sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn

+ Trẻ sử dụng các khối gỗ, khối hình, các loại cây, gạch… xếp thành công viên thành phố, xây lăng Bác
- Cho trẻ nhận xét hoạt động của nhóm và đặt tên cho công trình
	+ Cây cảnh  rời từng bộ phận, các khối vuông, chữ nhật , khối trụ… …

+ Bổ sung : ghế, xích đu, nhà bóng, đu quay hàng rào, cây hoa, ghế ngồi, ô dù,...


	
	x
	

	
	
	+ Trẻ biết sắp xếp, lắp ghép, một số đồ dùng đồ chơi, xếp chồng hình khối thành mô hình lăng Bác Hồ

+ Hoàn thành tốt công việc
	 + Trẻ sắp xếp, lắp ghép, một số đồ dùng đồ chơi, xếp chồng hình khối thành mô hình lăng Bác Hồ

 
	+ Khối hộp các loại
	
	
	x

	
	
	
	
	+  Sơ đồ gợi  ý, mẫu lăng Bác
	
	
	x

	3.Góc học tập:


	- Nhà thông thái tí hon
	- Trẻ được ôn luyện NBPB, thêm bớt số lượng trong phạm vi 9. 
- So sánh số lượng 2-  3 nhóm đối tượng trong phạm vi 9

	* LQVT

- Xếp cho đủ số lượng.

- Xâu luồn đến số lượng 9

- Gộp số lượng trên tranh và đặt số tương ứng vào ô trống.


	- Lôtô, tranh ảnh về danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, món ăn đặc sản....

- Đồ dùng: Bút chì, sáp, …
- Các BT tô màu, vẽ thêm cho đủ SL trên giấy.

-  Bảng chơi: xếp đủ số lượng các món ăn, trang phục....  đúng số tương ứng

- Bài tập nối số lượng tương ứng, tô màu số lượng tương ứng in trên giấy
	x
	
	

	
	
	- Chia 9 đối tượng thành 2 phần


	- Chia nhóm 9 sản vật quê hương ( tôm, cua, cá, bánh kẹo...) thành 2 phần
	- Bài tập chia nhóm số lượng 9
	
	x
	x

	
	
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay


	- Trẻ chơi : xếp tương ứng 1-1, Phép cộng, trừ với đôi bàn tay, so sánh lớn, nhỏ, đếm số trang phục các món ăn và đặt thẻ số tương ứng
	- Sách đa năng học toán, các quân rời, thẻ số....


	x
	x
	x

	
	
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Trẻ sử dụng hình học để ghép thành thành lăng Bác, Chùa Bút Tháp
	- Bảng chơi: Bé ghép hình
+ Cắt tranh thành các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật
	x
	
	x

	
	
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	- Trò chơi: Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Bảng chơi: Xếp theo quy tắc

Mẫu của cô



....      ......

Tranh lô tô danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử
	x
	x
	x

	
	
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	- Chơi phần mềm trò chơi: bút chì thông minh, Kisds mart, Vui học chữ cái trên máy tính
	- Phần mềm trò chơi bút chì thông minh, Kisds mart, Vui học chữ cái trên máy tính
	
	x
	

	
	
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống nhau, khác nhau giữa hai khối vuông - khối CN
	- Nhận biết, phân biệt khối cầu - khối vuông - khối CN và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	- Bộ đồ chơi các khối hình học

	
	
	x

	
	
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	* Khám phá:

- Chơi phân biệt hành vi đúng sai.
	- Bảng chơi: Phân biệt hành vi đúng- sai
Phân biệt hành vi

Nên
[image: image1.jpg]



Không nên
[image: image2.png]



- Tranh về các hành vi đúng sai của con người với môi trường ( vứt rác xuống biển, ngắt hoa, dẫm lên cỏ, vẽ lên tường - di tích lịch sử, sờ vào tượng…)
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Trẻ nhận biết được đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam thắng cảnh, ngày hội, ngày lễ, sự kiện văn hóa của QH, đất nước

	- Trẻ gắn đúng  tranh cảnh đẹp, công trình XD, sản vật quê hương vào từng nhóm

- Trẻ vào góc chơi lấy hình ảnh gắn vào bảng chơi theo mẫu gợi ý cô đưa ra


	- Bảng chơi: 

Bé chọn cho đúng

Cảnh đẹp

CT XD
Sản vật

Lô tô cảnh đẹp, công trình XD, sản vật của quê hương đất nước

- Bảng chơi phân loại món ăn đặc trưng 3 vùng miền VN

Bắc 

Trung

Nam

Tranh lô tô; Bánh canh, phở bò, hủ tiếu…

- Bảng chơi  Phân biệt Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử Hà Nội - Hải Phòng
Hà Nội

Hải Phòng


	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tranh lô tô: Cầu Thê Húc, Lăng Bác, Đồ Sơn, Núi Voi…
- Bảng chơi: Phân loại danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của HP

Bé chọn cho đúng

Danh lam

Di tích LS

Tranh lô tô: Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Đằng Giang, núi Voi, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ....
	
	x
	

	
	
	- Trẻ nhận biết cách làm ra một số món ăn, sản phẩm


	- Sắp xếp quy trình làm bánh đa cua, chả mực, nón


	- Bảng chơi: Quy trình làm bánh đa

- Tranh lô tô các bước làm bánh đa cua, làm bánh cốm
	x
	x
	

	
	
	
	
	Bổ sung:

- Bảng  chơi: quy trình làm cốm, nón

- Tranh lô tô các bước làm cốm, làm nón
	x
	
	

	
	
	- Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước
	Trẻ nhận biết hoạt động nổi bật của lễ hội “ Miếu Vua Bà” tại An Hồng - An Dương - Hải Phòng
	- Tranh ảnh về Miếu Vua Bà
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ nhận biết tên và các đặc trưng của Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Đằng Giang, núi Voi...


	- Bảng chơi: Phân loại danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của HP

Tranh lô tô: Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Đằng Giang, núi Voi, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Danh lam

Di tích LS


	
	x
	

	
	
	
	Trẻ nhận biết tên và hoạt động nổi bật của lễ hội “ Hoa phượng đỏ”
	- Bảng chơi: Gắn tranh hoạt động nổi bật của lễ hội hoa phượng đỏ

- Tranh ảnh về vễ hội hoa phượng đỏ
	
	x
	

	
	
	Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới
	- Ghép tranh các ngày nghỉ ngày lễ tương ứng với thời gian
	- Các bảng biểu, bàn cờ

- Lô tô, tranh ảnh tương ứng
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ tìm nhanh và chính xác các chữ cái s - x, p - q thông qua các trò chơi với chữ cái

- Biết sao chép, các chữ cái, chữ số

- Ghép chữ cái đầu tiên và vần tạo thành tên của mình. Biết thứ tự các chữ cái trong tên của mình

	* Chữ cái

- Chơi gạch chữ cái trong bài thơ, tô màu chữ cái, ghép tranh có chữ cái

- Ghép tên cảnh đẹp, sản vật quê hương, đất nước, 
- Chơi nối chữ cái trong từ với chữ cái trong vòng tròn 

- Chơi bảng chơi: Ghép tên bé trong góc học tập.

- Tìm và nối chữ cái s-x, p - q
- Tìm và gạch chân chữ cái: s - x, p, q
- Xếp từ cho đúng mẫu

- Các trò chơi với chữ cái s, x
	- Các thẻ chữ cái rời, bút dạ, bút chì
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bảng chơi: ghép tranh các cảnh đẹp, sản vật quê hương, đất nước

	x
	
	

	
	
	
	
	- Bài thơ có chữ cái s, x trong các bài thơ “ Bến cảng Hải Phòng”,  “Cầu Kiền”
	
	x
	

	
	
	
	
	- Bài tập nối chữ cái trong từ với các chữ cái s - x,  p-q trong vòng tròn
	x
	x
	x

	
	
	
	- Tìm và gắn chữ cái còn thiếu vào chỗ trống trong bài thơ
	- Bảng chơi: bù chữ  còn thiếu vào trong bài thơ “Lũy tre”. 
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bảng chơi: bù chữ  x, s còn thiếu vào trong bài thơ “Cầu Kiền”
	
	x
	

	
	
	
	
	- Bảng chơi: bù chữ  còn thiếu vào trong bài thơ
“ Hoa quanh lăng Bác”
	
	
	x

	
	
	- Có khả năng nghe hiểu từ khái quát, từ trái nghĩa
	Chơi các bảng chơi: ghép hình ảnh và từ tương phản...
	- Bảng chơi ghép hình ảnh và từ tương phản
	x
	x
	x

	
	
	
	- Sao chép chữ

- Chơi ghép tên bé
	- Thẻ chữ cái rời, bút dạ, bút chì, bài tập sao chép chữ cái
	x
	x
	x

	4.Góc sách


	Đọc sách, kể chuyện theo tranh, 

Kể chuyện bằng rối, kể chuyện sáng tạo bằng đồ dùng đồ chơi


	- Trẻ thích xem và nghe đọc các loại sách về quê hương đất nước

- Trẻ mạnh dạn khi kể lại sự việc,  nội dung câu chuyện theo trình tự logic nhất định về quê hương đất nước
- Trẻ biết chữ viết và có thể đọc thay cho lời nói
	- Trẻ lấy sách, truyện lật giở và  đọc sách truyện

- Trẻ cất sách truyện gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong
	- Các quyển sách, truyện (sáng tạo) tranh về quê hương, đất nước, Bác Hồ
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Truyện tranh: Sự tích Hồ Gươm, Thánh Gióng, sự tích bánh trưng, bánh dầy...
	x
	
	

	
	
	
	
	- Sa bàn, sân khấu, rối các loại
	x
	x
	x

	
	
	
	
	-  Các quyển sách, truyện  tự tạo) về Hải Phòng

- Truyện tranh: nữ tướng Lê Chân
	
	x
	

	
	
	Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	- Trẻ đọc thơ chữ to có hình ảnh tương ứng với từ
	Bài thơ  chữ to “Quê hương”, “Lũy tre”, “ Hoa quanh Lăng Bác” có hình ảnh thay thế cho từ , cụm từ
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Bài thơ  chữ to “Cầu Kiền”, “Bến Cảng Hải Phòng” có hình ảnh thay thế cho từ , cụm từ
	
	x
	

	5.Góc nghệ thuật


	* Tạo hình:


	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 
	- Dán trang trí tranh bằng các nguyên học liệu

- Làm đồ chơi: nón, mũ, cờ, hoa, quần áo, quạt, bánh cốm, bưu ảnh… bằng các nguyên vật liệu
- Tô màu nước các tranh rỗng  
	- Tranh rỗng về cảnh đẹp, công trình XD lớn của đất nước (Chùa một cột, Tháp rùa, lăng Bác…), trang phục các vùng miền (áo dài, áo bà ba…), sản vật nổi tiếng…

- NVL: Lá cây, dây đan tết, giấy màu vụn, len….
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bổ sung:

- Tranh về cảnh đẹp, sản vật của Hải Phòng…

- Các NVL: vỏ sò, vỏ ngao hộp, keo, kéo, băng dính,  giấy màu, ống mút, giấy
	
	x
	

	
	
	- Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	- Trẻ lắng nghe ý kiến, trao đổi ý kiến, chia sẻ sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn


	- Sách báo, tạp chí, tranh ảnh có nội dung về cảnh đẹp, di tích lịch sử của đất nước Bác Hồ, trang phục, món ăn các vùng miền  
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hoà cân đối.
- Trẻ có kỹ năng cắt dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn
	- Cắt dán tranh làm album về cảnh đẹp, sản vật, món ăn nổi tiếng của   các vùng miền
	- Keo, khăn lau, đĩa đựng
- Quyển sách chưa có hình ảnh
- Sách báo, tạp chí có hình ảnh quê hương đất nước
	x
	x
	

	
	
	
	- Cắt dán tranh làm album về cảnh đẹp, công trình XD, di tích lịch sử của đất nước, trang 

phục các vùng miền
	- Bổ sung sách báo, tạp chí, tranh ảnh có cảnh đẹp, 

sản vật, món ăn quê hương Hải Phòng
	
	x
	

	
	
	- Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	- Tô tranh bằng màu nước

- Đan nong mốt, bện dây, buộc thắt nơ hộp quà. 
	- Bút lông, màu nước, tranh rỗng về cảnh đẹp đất nước
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bút lông, màu nước, tranh rỗng về cảnh đẹp Hải Phòng
	
	x
	

	
	
	
	
	- Dây đan bện tết, dây ruy băng...
	x
	
	x

	
	
	- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Chơi vẽ tranh bằng màu nước và đặt tên cho sản phẩm
	- Màu nước, giấy vẽ, khăn lau...
	x
	x
	x

	
	* Âm nhạc
	Trẻ có kỹ năng biểu diễn âm nhạc mạnh dạnh tự tin
	- Trẻ múa hát các bài hát về quê hương, đất nước, Bác Hồ
	- Nơ, hoa, mũ múa
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Đón trẻ


	N1
	- Trò chuyện:
+ Trò chuyện với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh nơi diễn ra lễ hội
+ Giáo dục trẻ không khạc nhổ bừa bãi
+ Trẻ kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
+ Nghe truyện: Thánh Gióng....
+ Trò chuyện về thời gian nghỉ lễ trong ngày Thống nhất đất nước 30/4 và 1/5

+ Giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ môi trường nơi công cộng

+ Nghe các bài hát: Lý cây bông, xônat ánh trăng, em yêu thủ đô, quê hương tươi đẹp, ...
	

	
	N2
	+ Trò chuyện với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh nơi diễn ra lễ hội
+ Giáo dục trẻ tự giác thực hiện một số qui định về an toàn nơi công cộng

+ Trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật về đồ dùng, đồ chơi trong lễ hội
+ Trẻ kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
+ Nhà con ở đâu? (Thuộc xã, huyện, thành phố nào?) Thành phố HP còn có tên gọi nào khác?

+ Hải Phòng có những cảnh đẹp gì?

+ Hải Phòng có lễ hội gì được nhiều người biết đến?

+ Món ăn non nổi tiếng gì của hải Phòng mà con biết?

+ Nghe truyện: Thánh Gióng....

+ Đọc thơ "Bến Cảng Hải Phòng"
+ Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ

+ Giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ môi trường nơi công cộng
+ Nghe các bài hát: Lý cây bông, xônat ánh trăng, , em đi giữa biển vàng, quê hương tươi đẹp, An Hồng quê hương tôi, An Dương yêu dấu đưa ra cảm nhận...
	

	
	N3
	- Trò chuyện:

+ Giáo dục trẻ không khạc nhổ bừa bãi

+ Trẻ kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
+ Trò chuyện về Bác Hồ qua tranh ảnh
+ Đây là ai? Bác Hồ có đặc điểm gì các con dễ nhận ra?

+ Bác là người như thế nào? Quê Bác là gì?

+ Bác làm việc ở đâu? 

+ Giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ môi trường nơi công cộng
+ Nghe các bài hát: Lý cây bông, xônat ánh trăng, từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Nhớ giọng hát Bác Hồ...
	

	2. Thể dục sáng
	Nhánh 1
	* Khởi động: Trẻ đi với các kiểu đi ( đi kiễng, đi bằng gót bàn chân, đi khom), cho trẻ khởi động toàn cơ thể (Cổ, bả vai, tay, eo, chân...)

* Trọng động: Tập bài PTC (Kết hợp với bài “Em yêu thủ đô”, Nhớ giọng hát Bác Hồ, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh)

+ Hô hấp 1: gà gáy ò ó o.. 

+ Tay 1: Tay đưa ra phía trước , gập trước ngực 

+ Chân 1: Ngồi xổm đứng lên liên tục  

+ Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên    

+ Bật 3: Bật bước đệm trên 1 chân   

- TCVĐ: Chim bay

* Hỗi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập
	

	
	Nhánh 2
	* Khởi động: Trẻ đi với các kiểu đi ( Đi kiễng, đi bằng gót bàn chân, đi khom), cho trẻ khởi động toàn cơ thể ( Xoay cổ, bả vai, tay, eo, chân...)

* Trọng động: Tập bài PTC (Kết hợp với bài Bé yêu biển lắm, Em yêu thủ đô )

+ Hô hấp 2: Thổi bóng bay

+ Tay 2: Tay đưa ra phía trước, lên cao  

+ Chân 3: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao

+ Bụng 4: Đứng đan tay sau lưng cúi gập người về phía trước

+ Bật 2: Bật tách chân, khép chân

 - TCVĐ: Gà mổ thóc

 * Hỗi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập                                                                                                     
	

	
	Nhánh 3
	* Khởi động: Trẻ đi với các kiểu đi ( Đi kiễng, đi bằng gót bàn chân, đi khom), cho trẻ khởi động toàn cơ thể ( Xoay cổ, bả vai, tay, eo, chân...)

* Trọng động: Tập bài PTC (Kết hợp với bài “Nhớ ơn Bác”, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh)

+ Hô hấp 1: gà gáy ò ó o.. 

+ Tay 3: Tay đưa ngang (hoặc lên cao) gập khuỷu tay (ngón tay để trên vai) 

+ Chân 5: Bước khuỵu chân trái sang bên, chân phải thẳng

+ Bụng : 2 tay lên cao, cúi gập người

+ Bật 3: Bật bước đệm trên 1 châm, đổi bên 

 - TCVĐ: 

 * Hỗi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập                                                                                                     
	

	3.

Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 25/4/2022

Phát triển thể chất
- Đi đập và bắt bóng nẩy
	Ngày 26/4/2022

Phát triển nhận thức
- Tìm hiểu về ngày thống nhất đất nước
	Ngày 27/4/2022

Phát triển thẩm mĩ
- Đan tết nón
	Ngày 28/4/2022

Phát triển ngôn ngữ
- Dạy truyện: Sự tích Hồ Gươm
	Ngày 29/4/2022

Trải nghiệm: 

- Thăm miếu Vua Bà

	

	
	
	Nghỉ bù lễ 30/4
	Nghỉ bù lễ 1/5
	Ngày 04/5/2022

Phát triển ngôn ngữ
- Trò chơi với chữ s, x
	Ngày 05/5/2022

Phát triển nhận thức
- Thêm, bớt, so sánh số lượng trong phạm vi 9
	Ngày 6/5/2022

Phát triển thẩm mĩ
- Dạy vận động TTC: Quê hương tươi đẹp
	

	
	Nhánh 2
	Ngày 9/5/2022

Phát triển thể chất
- Dạy VĐCB : Bật qua vật cản 


	Ngày 10/5/2022

Phát triển nhận thức
- Chia nhóm số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau
	Ngày 11/5/2022

Phát triển TCKNXH
- Bé với lễ hội hoa phượng đỏ

	Ngày 12/5/2022

Phát triển thẩm mĩ
- Làm đồ dùng lễ hội hoa phượng đỏ
	Ngày 13/5/2022

Phát triển ngôn ngữ
- Làm quen chữ cái 

p, q
	

	
	Nhánh 3
	Ngày 16/5/2022

Phát triển thể chất
- Dạy VĐCB: Bò chui qua cổng, nhảy lò cò
	Ngày 17/5/2022

Phát triển nhận thức
- Nhận biết, phân biệt khối cầu - khối trụ, khối vuông - khối chữ nhật
	Ngày 18/5/2022

Phát triển thẩm mĩ
- Dạy múa: Nhớ ơn Bác
	Ngày 19/5/2022

Phát triển ngôn ngữ
- Dạy thơ: Ảnh Bác
	Ngày 20/5/2022

Phát triển thẩm mĩ
- Cắt dán dây xúc xích
	

	4.

Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

Nhánh 1

Nhánh 2
	Ngày 25/4/2022

* Chuẩn bị:

- Bảng theo dõi sự phát triển của cây, Khám phá môi trường sống, cây lớn lên từ đâu.

- Chuồng, bể nuôi Chó, Mèo, Cá

* QSCMĐ: Cây hoa trạng nguyên

 * TCVĐ: Thi chạy vượt chướng ngại vật
 * Chơi tự chọn:   
 - Khu vực khám phá 

+ CS và QS cây.
+ Theo dõi sự PT của cây , gắn thời gian phù hợp
+ Khám phá môi trường sống của cây: Nước, đất.

+ Khám phá yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của cây: ánh sáng, không khí...

+ Chăm sóc các con vật nuôi: Chó, Mèo, Cá
 
	Ngày 26/4/2022

* Chuẩn bị:

- Các loại nông sản: rau su hào, cà rốt, bắp cải..., các sản phẩm: bánh trưng, giờ, chả, nem chua, các loại hoa: hoa hồng, hoa ly...
- Các loại bánh,  thực phẩm: bánh đa cua , bánh gai, bánh cốm, chả mực, chả nem....

- Các trang phục đồ dùng: áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, mũ, nón

* QSCMĐ: Cây cà chua 
* TCVĐ: Đá cầu

* Chơi tự chọn
- Quán chợ quê 
 + Chơi bán nông sản: rau su hào, bắp cải,cà rốt,..., các sản phẩm: bánh trưng, giò, chả, nem chua, hoa hồng, hoa ly, sen...

+ Bán các đặc sản quê hương: Bánh đa cua, bánh cốm, bánh gai, chả nem cua bể, chả mực,..., 
+ Bán các trang phục truyền thống: áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, mũ, nón,...

	Ngày 27/4/2022
* Chuẩn bị:
- Các đồ chơi thể chất ngoài trời: Xà đu đơn, cầu trượt liên hoàn, nhà bóng,....
- Khu phát triển thể chất 
* QSCMĐ: Cây hoa hồng môn
 * TCVĐ: Chìm nổi
 * Chơi tự chọn
- Vui chơi cùng bé
+ Chơi đu xà đơn
+ Cầu trượt liên hoàn: thang leo, cầu trượt, ống chui

+ Chơi cầu thăng bằng dao động
+ Chơi nhà bóng

+ Chơi đá bóng, ném bóng vào rổ

+ Chơi nhà bóng
+ Chui trong hầm hình con sâu.

+ Đi trên cầu khỉ làm bằng tre, lốp xe. 
	Ngày 28/4/2022

* Chuẩn bị:

- Tranh tường có nội dung một số câu truyện cổ tích, mô hình nhân vật trong truyện cổ tích, mô hình con vật 

- Mũ múa các nhân vật trong truyện: Sự tích bánh trưng, bánh dày...

- Một số sách truyện về chủ đề

- Một số dụng cụ âm nhạc: sáo, đàn, sắc xô, xúc xắc, thanh la, song loan, mõ, trống...

* QSCMĐ: Thời tiết
 * TCVĐ: Mèo đuổi chuột

* Chơi tự chọn:
- Vườn cổ tích
+ Kể truyện theo nội dung tranh tường, theo các mô hình có sẵn trong vườn cổ tích

+ Đóng kịch truyện: Sự tích bánh trưng, bánh dày...

+ Đọc và kể theo các câu chuyện trong tủ sách 

+ Bé tập làm nghệ sĩ: hát múa kết hợp với các dụng cụ âm nhạc như: sáo, đàn, sắc xô, xúc xắc, thanh la, song loan, mõ, trống được làm từ các khối hộp, lựa chọn các trang phục dân tộc phù hợp với nội dung bài hát
	Ngày 29/4/2022

* Chuẩn bị:
- Dụng cụ đong đo nước: Lọ nhựa, ca…., các bảng chơi khám phá dòng chảy

- Xốp, sỏi, muối, đường, gạo…

- Bể cát, các dụng cụ sàng cát, xẻng, quốc, xe rùa, khuôn in,…, cá, cua, tôm bằng nhựa, lơm, giỏ, cần câu…

- Màu nước, giấy vẽ

* QSCMĐ: Cây lộc vừng

* TCVĐ: Lộn cầu vồng

* Chơi tự chọn:

 - Khu vực khám phá 

+ Chơi đong đo nước và so sánh kết quả.

+ Khám phá dòng chảy to, nhỏ... 

+ Thử nghiệm vật chìm nổi( xốp, sỏi),  sự tan chảy trong nước (muối đường, gạo....) 
+ Chơi với cát: In khuôn, xới, quốc, sàng, vẽ tranh trên cát.
+ Câu cá, lội bắt cá
+ Vẽ tranh bằng màu nước
	

	
	
	Nghỉ bù lễ 30/4
	Nghỉ bù lễ 1/5
	Ngày 4/5/2022

* Chuẩn bị:
- Các đồ chơi thể chất ngoài trời: thang leo, đấm bốc, bập bênh hình con vật, con nhún lò so, con nhún khớp nối, xe lắc
- Khu phát triển thể chất 
* QSCMĐ: Cây đỗ cô ve

* TCVĐ: Xi ba khoai
 * Chơi tự chọn
- Vui chơi cùng bé
+ Chơi thang leo, đấm bốc.

+ Đạp xe trên mâm quay

+ Chơi bập bênh đòn, bập bênh hình con vật, con nhún lò so, con nhún khớp nối

+ Chơi xe lắc

+ Đi trên bậc cao thấp.

+ Chơi: chui, trèo trên mô hình lâu đài cổ tích

+ Đi trên đường sỏi to, nhỏ, bật qua vạch, bật chụm tách chân, chui qua hầm lốp
	Ngày 5/5/2022

* Chuẩn bị:
- Một số đồ chơi phát triển thể chất: bao bố, cà kheo, quả còon

- Lá cây, rổ đựng...
* QSCMĐ: Cây hoa ngọc thảo

 * TCVĐ: Bỏ giẻ

 * Chơi tự chọn:   
- Vườn cổ tích
+ Chơi các trò chơi dân gian: kéo mo cau, bịp mắt bắt dê, đi cà kheo, nhảy bao bố, ném còon, nhảy lò cò, ô ăn quan, cua cắp, đánh chuyền, sàng trứng...

+ Chơi in lá cây, làm đồng hồ, chong chóng, con trâu, con mèo bằng lá cây


	Ngày 6/5/2022

* Chuẩn bị:
- Quà lưu niệm: Chuông gió làm từ vỏ sò, tre, sáo tre, sáo trúc, nón,...

- Tượng: Chùa Bút Tháp, Lăng Bác Hồ, các con vật

- Khung tranh cát, cát màu, khuôn tranh
* QSCMĐ:  Thời tiết

* TCVĐ: Nhảy bao bố

* Chơi tự chọn: 

- Quán chợ quê 

 + Bán quà lưu niệm: Chuống gió làm từ vỏ sò, tre, sáo tre, sáo trúc, nón, áo in hình danh lam thắng cảnh quê hương...

+ Làm các sản phẩm đặc sản quê hương: Bánh trưng, bánh đa, bánh giò, bánh dày...

+ Tô tượng: chùa bút tháp, Lăng Bác Hồ, các con vật

+ Chơi tranh cát:

Đổ hình Chùa một cột  Lăng Bác, cờ tổ quốc, Hoa Sen,... 


	

	
	Nhánh 2
	Ngày 9/5/2022
* Chuẩn bị:
- Các đồ chơi thể chất ngoài trời: Xà đu đơn, cầu trượt liên hoàn, nhà bóng,....

- Khu phát triển thể chất 
* QSCMĐ: Thời 
tiết

* TCVĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
 * Chơi tự chọn: 

- Vui chơi cùng bé
+ Chơi đu xà đơn
+ Cầu trượt liên hoàn: thang leo, cầu trượt, ống chui

+ Chơi cầu thăng bằng dao động

+ Chơi nhà bóng

+ Chơi đá bóng, ném bóng vào rổ

+ Chơi nhà bóng

+ Chui trong hầm hình con sâu.

+ Đi trên cầu khỉ làm bằng tre, lốp xe. 
	Ngày 10/5/2022

* Chuẩn bị:

- Tranh tường có nội dung một số câu truyện cổ tích, mô hình nhân vật trong truyện cổ tích, mô hình con vật 

- Mũ múa các nhân vật trong truyện: Sự tích bánh trưng, bánh dày...

- Một số sách truyện về chủ đề

- Một số dụng cụ âm nhạc: sáo, đàn, sắc xô, xúc xắc, thanh la, song loan, mõ, trống...

* QSCMĐ: Cây hạnh phúc

* TCVĐ: Bật qua vật cản

* Chơi tự chọn:    
- Vườn cổ tích
+ Kể truyện theo nội dung tranh tường, theo các mô hình có sẵn trong vườn cổ tích

+ Đóng kịch truyện: Sự tích bánh trưng, bánh dày...

+ Đọc và kể theo các câu chuyện trong tủ sách 

+ Bé tập làm nghệ sĩ: hát múa kết hợp với các dụng cụ âm nhạc như: sáo, đàn, sắc xô, xúc xắc, thanh la, song loan, mõ, trống được làm từ các khối hộp, lựa chọn các trang phục dân tộc phù hợp với nội dung bài hát


	Ngày 11/5/2022

* Chuẩn bị:
- Dụng cụ đong đo nước: Lọ nhựa, ca…., các bảng chơi khám phá dòng chảy

- Xốp, sỏi, muối, đường, gạo…

- Bể cát, các dụng cụ sàng cát, xẻng, quốc, xe rùa, khuôn in,…, cá, cua, tôm bằng nhựa, lơm, giỏ, cần câu…
- Màu nước, giấy vẽ
* QSCMĐ: Cây hoa đồng tiền

* TCVĐ:Mèo đuổi chuột
* Chơi tự chọn
- Khu vực khám phá 

+ Chơi đong đo nước và so sánh kết quả.

+ Khám phá dòng chảy to, nhỏ... 

+ Thử nghiệm vật chìm nổi( xốp, sỏi),  sự tan chảy trong nước (muối đường, gạo....) 
+ Chơi với cát: In khuôn, xới, quốc, sàng, vẽ tranh trên cát.
+ Câu cá, lội bắt cá
+ Vẽ tranh bằng màu nước
	Ngày 12/5/2022

* Chuẩn bị:
- Các đồ chơi thể chất ngoài trời: thang leo, đấm bốc, bập bênh hình con vật, con nhún lò so, con nhún khớp nối, xe lắc

- Khu phát triển thể chất 

* QSCMĐ: Cây sâm banh

* TCVĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi tự chọn
- Vui chơi cùng bé
+ Chơi thang leo, đấm bốc.

+ Đạp xe trên mâm quay

+ Chơi bập bênh đòn, bập bênh hình con vật, con nhún lò so, con nhún khớp nối

+ Chơi xe lắc

+ Đi trên bậc cao thấp.

+ Chơi: chui, trèo trên mô hình lâu đài cổ tích

+ Đi trên đường sỏi to, nhỏ, bật qua vạch, bật chụm tách chân, chui qua hầm lốp


	Ngày 13/5/2022

* Chuẩn bị:
- Một số đồ chơi phát triển thể chất: bao bố, cà kheo, quả còon

- Lá cây, rổ đựng...

* QSCMĐ:  Cây hoa tóc tiên

* TCVĐ: Đá bóng
- Vườn cổ tích
+ Chơi các trò chơi dân gian: kéo mo cau, bịp mắt bắt dê, đi cà kheo, nhảy bao bố, ném còon, nhảy lò cò, ô ăn quan, cua cắp, đánh chuyền, sàng trứng...

+ Chơi in lá cây, làm đồng hồ, chong chóng, con trâu, con mèo bằng lá cây


	

	
	Nhánh 3
	Ngày 16/5/2022

* Chuẩn bị:

- Bảng theo dõi sự phát triển của cây, Khám phá môi trường sống, cây lớn lên từ đâu.

- Chuồng, bể nuôi Chó, Mèo, Cá
* QSCMĐ: Thời tiết
* TCVĐ: Đi kiểm chúa la
* Chơi tự chọn:   
 - Khu vực khám phá 

+ CS và QS cây.
+ Theo dõi sự PT của cây , gắn thời gian phù hợp

+ Khám phá môi trường sống của cây: Nước, đất.

+ Khám phá yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của cây: ánh sáng, không khí...

+ Chăm sóc các con vật nuôi: Chó, Mèo, Cá

	Ngày 17/5/2022

* Chuẩn bị:

- Các loại nông sản: rau su hào, cà rốt, bắp cải..., các sản phẩm: bánh trưng, giờ, chả, nem chua, các loại hoa: hoa hồng, hoa ly...

- Các loại bánh,  thực phẩm: bánh đa cua , bánh gai, bánh cốm, chả mực, chả nem....

- Các trang phục đồ dùng: áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, mũ, nón
* QSCMĐ: Cây vú sữa

* TCVĐ: Bò chui qua cổng, nhảy lò cò 
* Chơi tự chọn
- Quán chợ quê 

 + Chơi bán nông sản: rau su hào, bắp cải,cà rốt,..., các sản phẩm: bánh trưng, giò, chả, nem chua, hoa hồng, hoa ly, sen...

+ Bán các đặc sản quê hương: Bánh đa cua, bánh cốm, bánh gai, chả nem cua bể, chả mực,..., 

+ Bán các trang phục truyền thống: áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, mũ, nón,...


	Ngày 18/5/2022

* Chuẩn bị:
- Các đồ chơi thể chất ngoài trời: Xà đu đơn, cầu trượt liên hoàn, nhà bóng,....

- Khu phát triển thể chất 
* QSCMĐ: Cây hoa cẩm tú cầu

* TCVĐ: Đi cà kheo

- Vui chơi cùng bé
+ Chơi đu xà đơn
+ Cầu trượt liên hoàn: thang leo, cầu trượt, ống chui

+ Chơi cầu thăng bằng dao động

+ Chơi nhà bóng

+ Chơi đá bóng, ném bóng vào rổ

+ Chơi nhà bóng

+ Chui trong hầm hình con sâu.

+ Đi trên cầu khỉ làm bằng tre, lốp xe.
	Ngày 19/5/2022

* Chuẩn bị:

- Tranh tường có nội dung một số câu truyện cổ tích, mô hình nhân vật trong truyện cổ tích, mô hình con vật 

- Mũ múa các nhân vật trong truyện: Sự tích bánh trưng, bánh dày...

- Một số sách truyện về chủ đề

- Một số dụng cụ âm nhạc: sáo, đàn, sắc xô, xúc xắc, thanh la, song loan, mõ, trống...
* QSCMĐ: Thời tiết

* TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Vườn cổ tích
+ Kể truyện theo nội dung tranh tường, theo các mô hình có sẵn trong vườn cổ tích

+ Đóng kịch truyện: Sự tích bánh trưng, bánh dày...

+ Đọc và kể theo các câu chuyện trong tủ sách 

+ Bé tập làm nghệ sĩ: hát múa kết hợp với các dụng cụ âm nhạc như: sáo, đàn, sắc xô, xúc xắc, thanh la, song loan, mõ, trống được làm từ các khối hộp, lựa chọn các trang phục dân tộc phù hợp với nội dung bài hát
	Ngày 20/5/2022

* Chuẩn bị:

- Dụng cụ đong đo nước: Lọ nhựa, ca…., các bảng chơi khám phá dòng chảy

- Xốp, sỏi, muối, đường, gạo…

- Bể cát, các dụng cụ sàng cát, xẻng, quốc, xe rùa, khuôn in,…, cá, cua, tôm bằng nhựa, lơm, giỏ, cần câu…

- Màu nước, giấy vẽ
* QSCMĐ:  Cây hoa hồng

* TCVĐ: Trời nắng, trời mưa

- Khu vực khám phá 

+ Chơi đong đo nước và so sánh kết quả.

+ Khám phá dòng chảy to, nhỏ... 

+ Thử nghiệm vật chìm nổi( xốp, sỏi),  sự tan chảy trong nước (muối đường, gạo....) 
+ Chơi với cát: In khuôn, xới, quốc, sàng, vẽ tranh trên cát.
+ Câu cá, lội bắt cá
+ Vẽ tranh bằng màu nước 
	

	5.Vệ sinh, ăn, ngủ
	+ Dạy trẻ: 
- Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện công việc hàng ngày.
- Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
- Có ý thức tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt 
	

	6. Hoạt động chiều
	N 1
	Ngày 25/4/2022

- Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

- Ôn VĐ : Đi đập và bắt bóng
- Chuẩn bị đồ dùng cho buổi học ngày hôm sau
	Ngày 26/4/2022

- Tập đan tết nón

- Trò chuyện nhận biết phân biệt một số lá cờ của các quốc gia

- Chơi góc xây dựng + nấu ăn
	Ngày 27/4/2022

- Hoàn thành đan tết nón

- Làm quen truyện: Sự tích Hồ Gươm

- Trò chuyện NBPB lá cờ của nước Việt Nam, Nhật, Trung Quốc, Hàn quốc, Lào
	Ngày 28/4/2022

- Ôn truyện: Sự tích Hồ Gươm

- Vệ sinh lớp học:

+ Lau dọn giá đồ dùng

+ Rửa ca cốc
 - Trao đổi với PH chuẩn bị đồ dùng, trang phục cho trẻ đi thăm quan miếu Vua Bà
	Ngày 29/4/2022

- Đúc rút kinh nghiệm sau chuyến đi thăm quan trải nghiệm - Liên hoan văn nghệ

- Nêu gương, thưởng bé ngoan cuối tuân
	

	
	
	Nghỉ bù lễ 30/4
	Nghỉ bù lễ 1/5
	Ngày 04/5/2022
- Dạy trẻ sử dụng nước tiết kiệm

- Ôn chữ cái s, x

- Tập thêm, bớt, so sánh số lượng trong phạm vi 9
	Ngày 05/5/2022

- Ôn: Thêm, bớt, so sánh số lượng trong phạm vi 9

- Làm quen vận động TTC: Quê hương tươi đẹp
	Ngày 06/5/2022

- Ôn vận động TTC: Quê hương tươi đẹp
- Văn nghệ cuối tuần, nêu gương thưởng bé ngoan
	

	
	N 2
	Ngày 9/5/2022

- Ôn VĐCB: Bật qua vật cản 

- Đọc thơ: Bến cảng Hải Phòng

- Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Ngày 10/5/2022

- Ôn: chia nhóm số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau
 - Tập làm quà lưu niệm


	Ngày 11/5/2022

- Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ

- Tạo âm thanh kỳ diệu từ chiếc cốc thuỷ tinh
	Ngày 12/5/2022

- Dạy trẻ tiết kiệm điện nước

- Ôn truyện: Sự tích Hồ Gươm
- Lau dọn các góc
	Ngày 13/5/2022

- Ôn: chữ cái p, q

- Trang trí chuẩn bị cho chủ đề sau
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	

	
	N 3
	Ngày 16/5/2022

- Trò chuyện về Bác Hồ qua tranh ảnh
- Ôn vận động: Bò chui qua cổng, nhảy lò cò

- Chơi góc xây dựng: Xây Lăng Bác

	Ngày 17/5/2022

- Xem tranh ảnh, sách truyện, tập kể chuyện Bác Hồ

- Ôn NBPB khối cầu,  khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

- Làm quen VĐ múa: Nhớ ơn Bác
	Ngày 18/5/2022

- Làm album về Bác Hồ

- Làm quen bài thơ: Ảnh Bác
- Chơi: Chuyền tin
- Ôn VĐ múa: Nhớ ơn Bác


	Ngày 19/5/2022

- Làm đồ dùng của Bác Hồ: dép cao su, quần áo...

- Ôn thơ: Ảnh Bác
- Vệ sinh lớp học

	Ngày 20/5/2022

- Liên hoan văn nghệ

- Nêu gương thưởng bé ngoan cuối tuần
- Chuẩn bị cho chủ điểm sau
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

NHÁNH 2: Lễ hội Hoa phượng đỏ

Thời gian thực hiện: ( Từ  9/5 đến 13/5/2022)

Thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022

	Hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Phát triển thể chất

Bật qua vật cản



	- Trẻ biết tên vận động, biết dùng sức của đôi bàn chân bật qua vật cản cao 15- 20cm.

- Trẻ có kĩ năng thực hiện theo hiệu lệnh của cô nhún bật qua vật cản cao 15-20cm. Rèn sự khéo léo, linh hoạt trong các vận động

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. Thông qua hoạt động giáo dục trẻ ý thức tổ chức kỷ luật, sự tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động .
	a. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:

+ Nhạc bài hát: “Bé yêu biển”,  “Ngày lễ hội”, Sắc xô.

- Đồ dùng của trẻ

+ Gậy thể dục, cút nước. Mũ múa hoa phượng, hoa cúc.

+ Mo cau, quà lưu niệm 

 b. Hoạt động: 

 Hoạt động 1: Gây hứng thú: Chào mừng các con đến với chương trình “Lễ hội Hoa phượng đỏ” ngày hôm nay.
- Tham gia lễ hội  hôm nay thành phần không thể thiếu được là hai đội:                + Đội hoa phượng

+ Đội hoa cúc

- Chương trình gồm các phần sau:

+ Phần 1: “ Bé khoẻ”

+ Phần 2: “ Vượt chướng ngại vật”

+ Phần 3: “Chung sức”

- Cô tặng quà của ban tổ chức cho trẻ ( Mỗi trẻ một chiếc gậy thể dục), giới thiệu vào phần khởi động
Hoạt động 2: Khởi động

- Cho trẻ  đi theo đội hình vòng tròn (Đi thường,  đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom lưng, đi nhanh, đi chậm...) theo nhạc bài hát “Ngày lễ hội”

Hoạt động 3: Trọng động

* Phần thi thứ nhất: “Bé khoẻ”

- Trẻ  xếp thành đội hình 2 vòng tròn cách đều nhau

- Tập bài tập PTC: 

   + ĐT1: Tay 2: Tay đưa ra phía trước, lên cao  

   + ĐT2: Chân 3: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao

   + ĐT3: Đứng đan tay sau lưng cúi gập người về phía trước

   + ĐT4: Bật tách chân, khép chân. (ĐTNM)

- Mỗi động tác 2l*8 nhịp, ĐTNM tập 6l*8 nhịp. Tập kết hợp với nhạc bài hát: “Bé yêu biển lắm”

* Phần 2: “Vượt chướng ngại vật”
- Cho trẻ di chuyển về đội hình 2 hàng ngang giãn cách đều, quay mặt vào nhau. 

- Cô giới thiệu và mời trẻ lên nhận đồ dùng ( ống cút) ban tổ chức chuẩn bị, yêu cầu trẻ lắp gậy thể dục và ống cút thành chướng ngại vật.

- Hỏi trẻ: Các con lắp được cái gì? Với những vật cản này con sẽ chơi trò chơi gì?

- Cô thống nhất thử thách của ban tổ chức VĐCB: “Bật qua vật cản”

- Cô tập mẫu cho trẻ xem lần 1

- Lần 2: Cô thực hiện vận động đồng thời phân tích động tác: TTCB: đứng tự nhiên trước vạch chuẩn, hai chân chụm, tay thả xuôi. Khi có hiệu lệnh một đưa hai tay ra phía trước, khi có hiệu lệnh hai nhún chân, tay lăng xuống dưới, ra sau dùng sức của đôi chân lấy đà bật mạnh qua vật cản không chạm vào vật cản, tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân trên, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng sau đó từ từ hạ chân. 

- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: Cô mời trẻ ở 2 đội lần lượt lên thực hiện 

+ Cô chú ý sửa sai về kĩ thật cho trẻ, khuyến khích trẻ thực hiện

+ Lần 2: Cô cho trẻ lắp vật cản cao 20cm. 

- Hỏi trẻ: Con có nhận xét gì về vật cản này?

- Cho hai đội thi đua bật qua vật cản lấy quà lưu niệm của ban tổ chức lễ hội.

- Cô kiểm tra kết quả, khuyến khích tuyên dương trẻ.

- Hỏi  trẻ tên VĐCB vừa thực hiện.

- Mời 2 trẻ lên thực hiện lại vận động trẻ vừa học

* Phần 3: Chung sức

- TCVĐ: Chuyển quà lưu niệm.

+ Cô giới thiệu tên trò chơi

+ Hướng dẫn cách chơi: Ban tổ chức chuẩn bị những chiếc mo cau, 2 đội lần lượt cử 2 bạn phối hợp với nhau: một bạn lấy quà, một bạn kéo mo cau dùng sức mạnh của 2 tay kéo bạn của đội mình về.

+ Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được lấy một món quà. Thời gian là một bản nhạc đội nào lấy được nhiều quà thì giành chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Kiểm tra kết quả 2 đội.

- Tuyên dương và trao giải thưởng “ Lễ hội hoa phượng”

Hoạt động 4: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập

	Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến hoạt động quan sát: Trẻ đến lớp có biểu hiện ho, sổ mũi ( do hậu covid-19)
- Dự kiến biện pháp: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, động viên trẻ ăn đủ chất để tăng cường sức khoẻ.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến  mục tiêu đánh giá quan sát: Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè, không xô đẩy để bạn bị đổ sữa
- Dự kiến hoạt động quan sát: giờ uống sữa
- Dự kiến biện pháp: Giáo viên nhắc nhở và giáo dục trẻ biết  nhường nhịn bạn và không xô đẩy  nhau,  tiếp tục rèn nề nếp cho trẻ trong các ngày tiếp theo 

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến mục tiêu đánh giá : Giữ thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20 cm
- Dự kiến hoạt động quan sát: Hoạt động học, Hoạt động ngoài trời
- Dự kiến biện pháp: Giáo viên động viên, khuyến khích để trẻ tự tin thực hiện tốt vận động và tiếp tục  rèn kĩ năng cho trẻ vào hoạt động ngoài trời và hoạt động chiều hàng ngày 



Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022
	Hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Phát triển nhận thức

- Chia nhóm số lượng 9 thành 2 phần


	- Trẻ biết cách chia nhóm 9 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau. Biết

- Rèn kỹ năng tách nhóm, gộp nhóm theo nhiều cách khác nhau. Biết so sánh và nêu lên kết quả

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.


	a. Chuẩn bị : 

- Đồ dùng của cô:  Nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp.

+ Bài dạy Paower point, mô hình  siêu thị (  9 cái mũ)

- Đồ dùng của trẻ:  Mỗi trẻ có 1 rổ hoa phượng đủ số lượng

+ Bài tập nhỏ, thẻ số đủ số trẻ

b. Hoạt động :

Hoạt động 1: Gây hứng thú 

- Cô cùng trẻ hát bài : Quê hương tươi đẹp

- Trò chuyện về bài hát :

+ Các con vừa hát bài gì ? Bài hát nói về điều gì ?

+ Quê con ở đâu ? Hải Phòng có những gì đặc trưng ?

+ Có những địa danh nổi tiếng nào ở Hải Phòng ?
Hoạt động 2: Ôn số lượng 9
- Cô thưởng cho các con đến chơi siêu thị Vincom. Gian hàng có những đồ dùng gì? 

- Cho trẻ quan sát và yêu cầu trẻ tìm nhóm mũ có số lượng là 9 hoặc ít hơn 9. Đặt thẻ số tương ứng.

- Muốn có 9 cái mũ phải làm thế nào?

- Cho trẻ đếm kiểm tra và thêm vào cho đủ số lượng 9, đặt số tương ứng.

- Tặng mỗi trẻ một rổ đồ chơi
 Hoạt động 3 : Chia nhóm 9 đối tượng thành 2 phần

- Trẻ lấy đồ chơi về chỗ ngồi

* Chia theo ý thích:

- Cho trẻ xếp số hoa phượng ra

- Hỏi trẻ có mấy bông hoa, đếm số bông hoa ( 9 bông hoa) Tương ứng với thẻ số mấy?

- Chúng mình hãy chia số hoa phượng thành 2 phần theo ý thích của các con.

- Cô cũng chia bông hoa thành chia phần một phần có 1 và 1 phần có 8

- Có ai chia giống cô không? Cô đi kiểm tra
- Con chia một phần có mấy và một phần có mấy? Ai chia giống bạn?

- Trẻ thực hiện cô kiểm tra kết quả của trẻ và hỏi cách tách gộp số lượng 9 bông hoa bằng các cách nào?

- Cô chốt lại có thể chia số hoa phượng thành các phần khác nhau như 1 với 9, 2 với 7, 3 với 6, và 4 với 5

+ Bây giờ để trở về nhóm có số lượng là 9 bông hoa như lúc ban đầu thì các bạn phải làm gì?

- Cho trẻ gộp các nhóm lại với nhau. Đếm kiểm tra kết quả vừa gộp được .

- Cho trẻ cất hoa vào rổ vừa cất vừa đếm.

+ Cô chốt lại để trở về số lượng ban đầu là 9 cô gộp 1 với 8, có bạn thì gộp 2 với 7, 3 với 6, 4 với 5

- Cho trẻ xem hình ảnh trên máy tính
 * Chia theo yêu cầu:

- Cô mời trẻ chia theo yêu cầu của cô

- Cách1:1- 8: Các con giúp cô tách 9 bông hoa thành 2 phần, 1 phần có 1 bông hoa, phần còn lại có 8 bông hoa.
- Trẻ đếm và đặt thẻ số

- Cô quan sát kiểm tra và hướng dẫn trẻ còn yếu.

- Cô muốn có số lượng ban đầu là 9 bông hoa thì phải làm thế nào?

- 1 bông hoa gộp với 8 bông hoa được mấy bông hoa?

( Sau mỗi lần cô cho trẻ đếm và kiểm tra kết quả và đặt thẻ số tương ứng).

- Tương tự với các phần còn lại: 2-7;  3-6; 4-5

- Kiểm tra, và hướng dẫn trẻ thực hiện. 

- Hôm nay cô dạy các con bài học học gì?

- Muốn tách một nhóm đối tượng có số lượng là 9 ra làm 2 phần có mấy cách tách? Là những cách tách nào?

- Cô hỏi 2- 3 trẻ

- Cô khẳng định: Có 9 đối tượng khi muốn tách ra làm 2 phần có 4 cách tách: 1:8, 2:7, 3:6,4:5 
Hoạt động 4: Chơi cùng bé

* Trò chơi 1: Kết nhóm
- Cách chơi: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài  “Quê hương tươi đẹp” Khi nghe thấy hiệu lệnh “ Kết nhóm ”, trẻ sẽ nói “ Nhóm mấy ”, cô nói nhóm có 9 bạn. Khi trẻ tạo được nhóm có 9 bạn rồi thì cô hô tiếp “Chia rẽ” thì trẻ sẽ tách nhóm theo ý thích, có thể nhóm có 1 bạn hoặc nhóm có 7 bạn, nhóm có 2 bạn và nhóm có 5 bạn…và tiếp tục cô hô “ Kết nhóm ” thì từ các nhóm nhỏ trẻ gộp lại thành một nhóm có số lượng là 9.

- Cô đi kiểm tra và nhận xét trẻ.

- Luật chơi: Nếu trẻ nào tách nhóm chậm hoặc không biết tạo nhóm sẽ phải ra ngoài.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi.

* Trò chơi 2: Nhanh tay nhanh mắt
- Cách chơi cô cho trẻ tạo thành 3 nhóm chơi cô chia mỗi bạn 1 bài tập nhỏ trong đó có hình hoa phượng các con hãy khoanh tròn số hoa phượng thành hai nhóm sau đó đếm và nối số tương ứng, đếm cả hai nhóm xem có bao nhiêu bông hoa khoanh vào số tương ứng với số lượng của cả hai nhóm

- Thời gian chơi là bản nhạc

- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả. Cô nhận xét chung

	 Đánh giá cuối chủ đề :

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến hoạt động quan sát: Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn 

- Dự kiến nguyên nhân: Có thể do hậu Covid

- Dự kiến biện pháp: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ để có sự phối hợp kịp thời. Theo dõi trẻ thường xuyên, cho trẻ ăn nhẹ, vận động nhẹ nhàng.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

-  Dự kiến mục tiêu đánh giá: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung
- Dự kiến hoạt động quan sát: Hoạt động học, hoạt động góc

- Dự kiến biện pháp: Tổ chức các trò chơi tập thể để trẻ tham gia nâng cao tinh thần đoàn kết với bạn khi hoạt động. Khuyến khích trẻ trao đổi thỏa thuận khi chơi trong hoạt động góc.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến mục tiêu đánh giá hoạt động học: Trẻ chưa biết cách chia 9 đối tượng thành 2 phần 
- Dự kiến hoạt động đánh giá: Hoạt động học và hoạt động góc
- Dự kiến biện pháp: Giáo viên nhắc nhở và hướng dẫn trẻ biết cách chia 9 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau đồng thời rèn cho kỹ năng chia cho trẻ thông qua hoạt động góc trong bảng chơi “ Chia phần..., Bé thông minh”


Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022

	Hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Phát triển TC- KNXH

Bé với lễ hội hoa phượng đỏ
	- TrÎ biết lễ hội hoa phượng đỏ là lễ hội đặc trưng của thành phố Hải Phòng. Biết thời điểm, các hoạt động diễn ra trong lễ hội. Trẻ thể hiện tình cảm của mình với lễ hội

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc. Rèn kỹ năng tạo hình để làm ĐDĐC tham gia lễ hội

- Trẻ yêu thích tự hào về các lễ hội truyền thống quê hương. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.


	a. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:  Clip về một số lễ hội truyền thống của Hải Phòng, Lễ hội hoa phượng đỏ. 

- Đồ dùng của trẻ: Nhạc bài “ Quê hương tươi đẹp ”

 + Các nguyên liệu (giấy màu, giấy bìa, hồ dán, khăn lau, đĩa đựng, keo, kéo, hộp quà, nơ, hoa, màu nước)
b. Hoạt động: 

Hoạt động 1: Trò chuyện cùng bé yêu
 - Cô đưa ra câu đố:

                           Hoa gì chỉ nở mùa hè

               Rung rinh trước gió, đỏ hoe bên đường 

- Là hoa gì?

- Hoa phượng có màu gì? Hoa nở vào mùa nào?

- Hoa phượng là đặc trưng của thành phố nào? Nhắc đến hoa phượng các con nhớ đến lễ hội gì đặc trưng của Hải Phòng?

- TC: dung dăng dung dẻ

Hoạt động 2: Lễ hội quê em

- Cho trẻ xem video về lễ hội hoa phượng Hải Phòng

- Con vừa được xem video về lễ hội gì? Trong lễ hội có những hoạt động nào? 

- Con đã được đi xem lễ hội đó bao giờ chưa? Ở đâu?

- Con đi cùng với ai? - Khi tham gia lễ hội con đã làm gì?  
- Mọi người tham gia lễ hội như thế nào?
- Không khí của buổi lễ hội như thế nào?
- Cảm xúc của con như thế nào khi tham gia lễ hội?

- Lễ hội hoa phượng đỏ diễn ra vào thời điểm nào? Vì sao gọi là “Lễ hội hoa phượng đỏ”?

- Ý nghĩa của lễ hội là gì? 

-> Cô khái quát: lễ hội hoa phượng đỏ là lễ hội truyền thống của Hải Phòng, được diễn ra vào đầu tháng 5 nhân dịp kỉ niệm ngày giải phóng Hải Phòng. Đây cũng là dịp để quảng bá vẻ đẹp của thành phố và du lịch Hải Phòng. 

- Ở Hải Phòng, ngoài lễ hội hoa phượng đỏ, con còn biết những lễ hội nào nữa?
- Cô mở rộng thêm kiến thức về mộ số lễ hội
- Cho trẻ hát: Quê hương tươi đẹp
Hoạt động 3: Bé vui đón lễ hội

- Con sẽ làm gì để giữ gìn bản sắc văn hoá của quê hương mình?

- Để tham gia lễ hội các con cần chuẩn bị những gì?

- Cô giới thiệu họat động: làm quà lưu niệm quê hương
- Cô tổ chức cho trẻ:

 + Nhóm 1: làm túi xách
 + Nhóm 2 : khung ảnh
 + Nhóm 3 : nón
+ Nhóm 4: Trang trí hộp quà
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm 
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Kết thúc

	Đánh giá cuối chủ đề :

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến hoạt động quan sát: Trẻ bị dị ứng mẩn đỏ
- Dự kiến nguyên nhân: Có thể do dị ứng thuốc hoặc dị ứng thời tiết
- Dự kiến biện pháp: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ để có sự phối kết hợp kịp thời. Tránh cho trẻ ra gió và sử dụng nước lạnh
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến mục tiêu đánh giá: Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn….

- Dự kiến hoạt động quan sát: Hoạt động hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động vệ sinh ăn ngủ

- Dự kiến biện pháp: Cô quan sát và trò chuyện với trẻ để trẻ cảm nhận được nội dung cần trò chuyện từ đó hiểu, tự bộ lộ được những cảm xúc của bản thân theo từng sắc thái khác nhau

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến mục tiêu đánh giá hoạt động học: Biết một vài nét đẹp của các danh lam thăng cảnh di tích lịch sử, văn hóa truyền thông của quê hương
- Dự kiến Hoạt động quan sát: Hoạt động học, hoạt đông góc,  hoạt động chiều, đón trả trẻ
- Dự kiến biện pháp: Giáo viên trò chuyện, kể lại những câu truyện về danh lam thăng cảnh để trẻ cảm  nhận được nét đẹp của  về hương đất nước, khuyện khích động viên trẻ mạnh dạn  nói lên nhưng hiểu biết và niềm tự háo về nét truyền thông, bản sắc riêng của quê hương thông qua hoạt động học và trong hoạt động góc, hoạt động chiều, đón trả trẻ


Thứ năm, Ngày 12 tháng 5 năm 2022

	Hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Phát triển thẩm mỹ

Làm đồ dùng trang trí lễ hội hoa phượng đỏ


	- Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật liệu khác nhau để làm một số đồ dùng trang trí cho lễ hội như: Cờ, hoa, băng dôn, pháo hoa
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, sự sáng tạo của trẻ.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. Thể hiện tình cảm của mình khi làm những đồ dùng tham gia lễ hội


	a.Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:  Video về lễ hội hoa phượng đỏ .
+ Vật mẫu: pháo hoa tự tạo, cờ, hoa, băng dôn , đồ dùng làm ảo thuật
- Đồ dùng của trẻ:
+ Lõi giấy, bóng bay, băng dính 2 mặt, giấy màu, giấy kim tuyến,  đĩa, keo, kéo, cán cờ, vỏ chai nhựa, khăn lau tay
+ Nhạc bài hát: Cùng múa vui
b.Hoạt động:

Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cho trẻ xem video clip về lễ hội hoa phượng đỏ

- Các con vừa được xem video gì? Đây là video về lễ hội nào?

- Trong lễ hội con thấy có những hoạt động gì? Lễ hội được trang trí như thế nào?  
- Khi xem lễ hội con cảm thấy như thế nào?

- Sắp có lễ hội lớn gì của Hải Phòng diễn ra?

- Cô giới thiệu sắp đến ngày 13/5 là ngày giải phóng Hải Phòng cũng là ngày tổ chức “Lễ hội hoa phượng đỏ”. Các con có ý tưởng gì để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội năm nay?

- Cho trẻ nêu ý tưởng.

- Cô thống nhất chọn hoạt động: làm pháo hoa, cờ, hoa, băng dôn.
 Hoạt động 2 : Quan sát một số đồ dùng trang trí ngày hội

- Cô làm ảo thuật ra pháo hoa

- Đàm thoại: 

+ Đố các con cô có cái gì? Để biết đó là cái gì các con cùng quan sát nhé.

+ Cô phụt pháo hoa cho trẻ xem. 

+ Đây là gì? + Con đã được nhìn thấy pháo hoa ở đâu? Trong những dịp nào? 
+ Pháo hoa như thế nào? Khi được xem pháo hoa con có cảm nhận gì?
+ Cô khẳng định lại ý kiến của trẻ: Pháo hoa thường được bắn trong những ngày tết, ngày lễ hội lớn của đất nước, của thành phố như: ngày tết, ngày giải phóng thủ đô, ngày giải phóng Hải Phòng( lễ hội hoa phượng đỏ)...

+ Con có nhận xét gì về pháo hoa của cô?

+ Cô làm pháo hoa từ những nguyên vật liệu gì?

+ Cô khái quát lại hướng dẫn trẻ cách làm.
* Cờ:

-  Cô có gì đây?  Đặc điểm của cờ như thế nào? Có màu gì?
- Đây là cờ của nước nào? Cờ gồm có những phần nào? Được làm bằng bằng nguyện vật liệu gì?

- Cô đã làm như thế nào để có chiếc cờ này?

- Cô hướng dẫn cách làm cờ.

* Hoa: Để trang trí cho lễ hội còn cần gì nữa?

- Trên tay cô có gì? Con nhận xét gì về bông hoa này?

- Hoa có màu gì? Có mấy cánh?  

- Cánh hoa có dạng hình gì? Được làm bằng nguyên vật liệu nào? 

- Bạn nào có ý kiến gì về cách làm bông hoa này?
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm
* Băng dôn:

- Cô có gì đây? Các con thấy tấm băng dôn này như thế nào? 

- Băng dôn được làm từ nguyên vật liệu gì?

- Được trang trí như thế nào? 

- Để làm được băng dôn này cô làm như thế nào?
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm
- Các con có muốn làm những đồ dùng để chuẩn bị cho lễ hội không?
- Hỏi ý tưởng của trẻ.

+ Con có ý tưởng gì để chuẩn bị cho ngày hội? Con làm bằng nguyên vật liệu gì? 

+ Ai có cùng ý tưởng với bạn?
+ Còn có bạn nào chọn những nguyên liệu khác? 
Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện 
- Trẻ thực hiện: 

- Cô bao quát lớp, quan sát gợi ý trẻ cách làm.
- Cô giúp đỡ những trẻ còn gặp khó khăn giải thích cho trẻ cách làm.
Hoạt động 4 : Trưng bày và nhận xét sản phẩm 
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Mời 4 - 5 trẻ lên giới thiệu SP của mình và nhận xét sản phẩm của bạn.
+ Ai có thể nêu cảm nhận của mình?
+ Con sẽ dùng sản phẩm này để làm gì?
- Cô nhận xét chung.
- Kết thúc cô giới thiệu, cho trẻ hát và vận động bài hát: “Cùng múa vui”
- Kết thúc tiết học.

	Đánh giá cuối chủ đề :

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến hoạt động quan sát: Trẻ đến lớp có biểu hiện ho, sổ mũi 

- Dự kiến nguyên nhân: Do bị viêm mũi - họng
- Dự kiến biện pháp: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Cho trẻ vận động nhẹ nhàng, theo dõi trẻ thường xuyên
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến mục  tiêu đánh giá: Trẻ có các kỹ năng thu dọ đô dùng gọn gàng sau khi chơi 
- Dự kiến hoạt động quan sát: Hoạt động góc, hoạt động học
- Dự kiến biện pháp: Giáo viên quan sát, nhắc nhở và động viên trẻ thu dọn toàn bộ đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến mục tiêu đánh giá hoạt động học: Phối hợp lựa chọn các nguyên học liệu  để tạo ra các đồ dùng đẹp

- Dự kiến hoạt động đánh giá: Hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc
- Dự kiến biện pháp: Cô báo quát hướng dẫn trewr kịp thời để trẻ thể hiện được những ý tưởng của bản thân, tiếp tục rèn trẻ trogn các hoạt động như góc cùng bé sáng tạo ở hoạt động ngoài trời, góc nghệ thuật của hoạt động góc.


Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022

	Hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	 Phát triển ngôn ngữ

- Làm quen chữ cái

p - q

	- Trẻ nhận biết, phát âm và phân biệt chính xác nhóm chữ cái p - q. Nhận ra chữ cái p,q trong cụm từ .
- Trẻ có kĩ năng phân biệt các chữ cái p,q qua đặc điểm cấu tạo, hình dáng, cách phát âm. Phát triển khả năng ghi nhớ, quan sát, so sánh qua các hoạt động.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.


	a. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô

+ Vi tính có bài dạy chữ: p - q, que chỉ 

- Đồ dùng của trẻ:

+ Nhạc bài: Quê hương tươi đẹp, thẻ chữ cái p, q đủ cho mỗi trẻ, rổ đựng.

+ Nét chữ p, q rời, bảng gài 

+ Chữ p, q bằng xốp, lá cây, giấy A4, bút chì, rổ đựng

b. Hoạt động:

 HĐ1:  Trò chuyện cùng bé

- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Quê hương tươi đẹp”

- Đàm thoại:

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?

+ Nhà của con ở đâu? Nhà của con thuộc thành phố nào? 

+ Thành phố Hải Phòng còn có tên gọi khác là gì? 

+ Con đã được đi khám phá những cảnh đẹp nào của quê hương mình?

- Cô thưởng một chuyến du lịch quê hương qua màn ảnh nhỏ. Cho trẻ xem những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Hải Phòng( Đồ Sơn, Cát bà, Nhà hát lớn, hồ Tam Bạc, Bưu điện, Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang....)

- Vừa rồi các con được đi thăm rất nhiều cảnh quan đẹp của thành phố Hải Phòng. Con có yêu quý quê hương của mình không? Con phải làm gì để thể hiện lòng yêu quê hương?

  HĐ2: Dạy trẻ làm quen với chữ cái p, q

* Làm quen chữ p:

- Cô cho trẻ xem hình ảnh: “hoa phượng” trên máy tính.

- Đây là bức tranh gì?
+ Cô giới thiệu cụm từ “hoa phượng” dưới bức tranh
+ Cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.

- Cô mời trẻ lên ghép các chữ cái rời thành cụm từ “Hoa phượng” 

- Cho trẻ đọc cụm từ vừa ghép 2-3 lần.

- Cho trẻ tìm chữ cái đã học, mời cả lớp phát âm.

- Cô cho xuất hiện chữ “p” trên màn hình
- Giới thiệu chữ “p”, cô đọc mẫu 3 lần( Hướng dẫn cách phát âm ) 

- Mời cả lớp, nhóm, cá nhân phát âm.( Chú ý sửa cách phát âm cho trẻ)

- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ “p”. 
- Cô khái quát lại nhận xét của trẻ và phân tích cấu tạo chữ “p”: Gồm 1 nét sổ thẳng và 1 nét cong tròn khép kín ở phía trên, bên phải nét sổ thẳng

- Cô giới thiệu và giúp trẻ nhận biết các kiểu chữ “p”: “p” in hoa, “p” in thường, “p” viết thường. 

* Làm quen chữ cái “q”.

- Cô cho trẻ xem hình ảnh: “Quần đảo Cát Bà” trên máy tính

+ Các con được đi du lịch Cát Bà chưa? Đây là bức tranh gì?
+ Cô giới thiệu cụm từ “Quần đảo Cát Bà” dưới bức tranh
+ Cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.

- Cô mời trẻ lên ghép các chữ cái rời thành cụm từ “Quần đảo Cát Bà” 

- Đọc cụm từ vừa ghép 2-3 lần.

- Cho trẻ tìm chữ cái đã học, mời cả lớp phát âm.

- Cô cho xuất hiện chữ “q” trên màn hình
- Giới thiệu chữ “q”, cô đọc mẫu 3 lần (Hướng dẫn cách phát âm ) 

- Mời cả lớp, nhóm, cá nhân phát âm. (Chú ý sửa cách phát âm cho trẻ)

- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ “q”. 
- Cô khái quát lại nhận xét của trẻ và phân tích cấu tạo chữ “q”: Chữ “q” gồm có một nét sổ thẳng và một nét cong tròn ở phía trên bên trái của nét sổ thẳng.
- Cô giới thiệu và giúp trẻ nhận biết các kiểu chữ “q”: “q” in hoa, “q” in thường, “q” viết thường. 

- Cô cho cả lớp phát âm lại 2 chữ.

* So sánh chữ cái p, q.

- Cho xuất hiện chữ p, q trên màn hình. Yêu cầu trẻ quan sát và đưa ra nhận xét.

- Chữ “p” và chữ “q” có điểm gì giống nhau và khác nhau?

+ Cô phân tích:

- Điểm giống nhau: Chữ “p” và chữ “q” đều có một nét thẳng và một nét cong tròn.

- Điểm khác nhau: Chữ p có nét thẳng ở phía bên trái, nét cong tròn ở phía bên phải còn chữ q thì ngược lại: nét cong tròn ở bên trái và nét thẳng ở bên phải.

- Hỏi trẻ: Con vừa được tìm hiểu về những chữ cái gì?

 HĐ3: Bé chơi cùng chữ cái
- TC1: Tìm chữ theo yêu cầu. 

+ Cô phát cho mỗi trẻ một rổ trong đó có chữ cái p,q. Khi cô yêu cầu tìm chữ cái nào thì trẻ dơ chữ đó và phát âm

+ Lần 2 cô nói cấu tạo chữ, trẻ tìm chữ và dơ lên

- TC2: Ghép chữ

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, đội số 1 ghép chữ cái p, đội hai ghép chữ cái q, xếp thành 2 hàng dọc. Khi có hiệu lệnh bạn thứ nhất bật qua chướng ngại vật lên ghép nét bất kì sau đó chạy về cuối hàng đứng, bạn thứ 2 tiếp tục tìm nét để ghép hoàn thành chữ cái với bạn thứ nhất. 

+ Luật chơi: thời gian là một bản nhạc đội nào ghép được nhiều chữ đúng thì chiến thắng.

- TC3: In chữ

+ Cho trẻ chọn chữ (làm bằng xốp) mà trẻ thích. Cho trẻ chọn nguyên vật liệu: lá chuối, lá mít, giấy trắng..)

+ Trẻ thực hiện in chữ.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Kết thúc

	Đánh giá cuối chủ đề :

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến hoạt động quan sát : Trẻ nôn khi đến lớp
- Dự kiến nguyên nhân: Có thể do ăn sáng no quá
- Dự kiến biện pháp: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, giáo dục không nên ăn nó quá , sau khi ăn no phải vận động nhẹ nhàng.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến mục tiêu đánh giá: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung
- Dự kiến hoạt động quan sát: Hoạt động học, hoạt động góc

- Dự kiến biện pháp: Tổ chức các trò chơi tập thể để trẻ tham gia nâng cao tinh thần đoàn kết với bạn khi hoạt động. Khuyến khích trẻ trao đổi thỏa thuận khi chơi trong hoạt động góc.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến mục tiêu đánh giá hoạt động học: Kĩ năng so sánh chữ p-q còn hạn chế 

- Dự kiến hoạt động quan sát: hoạt động học, hoạt động góc, hoạt đông ngoài trời
- Dự kiến biện pháp: giáo viên báo quát, hướng dẫn trẻ kỹ năng phân biệt, nhận biết chữ cái p-q trong các hoạt động góc như bảng chơi bù chữ còn thiếu, gạch chân chữ cái..., hoạt động ngoài  trời đọc chữ cái trên các biển cây...
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